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TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt Ghi chú 
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2 CSVC Cơ sở vật chất  

3 CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông  

4 GD Giáo dục  

5 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo  

6 GV Giáo viên  

7 HĐDH Hoạt động dạy học  

8 HĐND Hội đồng nhân dân  

9 HS Học sinh  

10 KHTN Khoa học tự nhiên  

11 KT-XH Kinh tế - Xã hội  

12 PPDH Phương pháp dạy học  

13 QLGD Quản lý giáo dục  

14 THCS Trung học cơ sở  

15 THPT Trung học phổ thông  

16 TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo  
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